
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Số: 103A /QĐ-ĐTSĐH 

 

 

     Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các lớp chuyên ngành cho học viên cao học khóa 2023 đợt 1 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-HĐT ngày 02/10/2020 của Hội đồng trường Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 2575/QĐ-ĐHHHVN ngày 19/9/2011 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam về việc thành lập Viện Đào tạo Sau đại học; 

Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-ĐHHHVN ngày 29/7/2022 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ủy quyền cho Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học; 

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-ĐHHHVN ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam về việc công nhận học viên cao học khóa 2023 

đợt 1; 

Theo đề nghị của cán bộ quản lý lớp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ theo các chuyên ngành khóa 2023 

đợt 1 (Danh sách các lớp và danh sách học viên kèm theo). 

Điều 2. Các cán bộ được phân công quản lý lớp xây dựng kế hoạch giảng dạy và tổ 

chức triển khai theo đúng các quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Trưởng các phòng: TC-HC; KH-TC; Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học; Trưởng 

Khoa/Viện chuyên môn, các đơn vị liên quan, cán bộ Viện Đào tạo Sau đại học và các học 

viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: V.ĐTSĐH. 

TUQ. HIỆU TRƯỞNG 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTSĐH 

 

  

 PGS.TS. Nguyễn Kim Phương 
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DANH SÁCH CÁC LỚP KHÓA 2023 ĐỢT 1(Ban hành kèm theo Quyết định số 

…….. ngày ………/6/2023 của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học) 

STT Họ tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nơi sinh 
Cán bộ 

quản lý 

Lớp CNTT 2023-1 

1.  Vũ Đình Kiên Nam 01/10/1992 Hải Dương ThS. Trần 

Minh 

Tuấn 
2.  

Bùi Đức Mạnh Nam 29/02/1992 Hải Phòng 

Lớp TĐH 2023-1 

1.  Nguyễn Khoa Điềm Nam 08/05/1998 Hải Phòng ThS. Trần 

Minh 

Tuấn 

2.  Vũ Khắc Điệp Nam 13/08/1989 Thái Bình 

3.  Phạm Văn Đồng Nam 31/05/1995 Hải Phòng 

Lớp  QLHH 2023-1 

1.  Phạm Việt Anh Nam 01/06/1995 Hải Dương 

ThS. Trần 

Minh 

Tuấn 

2.  Nguyễn Tuấn Anh Nam 26/11/1986 Hải Phòng 

3.  Nguyễn Văn Mạnh Nam 15/03/1988 Hải Phòng 

4.  Nguyễn Văn Mạnh Nam 30/11/1991 Nam Định 

5.  Lê Ánh Ngọc Nữ 27/12/2000 Hải Phòng 

6.  Phạm Trung Tuấn Nam 17/12/1986 Hải Phòng 

Lớp KTMT 2023-1 

1.  
Nguyễn Tiến Thành Nam 27/03/1997 Hải Phòng 

ThS. Trần 

Minh 

Tuấn 

Lớp QLMT 2023-1 

1.  Đoàn Đại  Bách Nam 22/02/1995 Hải Phòng 

ThS. Trần 

Minh 

Tuấn 

2.  Tăng Văn Cường Nam 15/05/1994 Hải Dương 

3.  Đoàn Đức Khải Nam 01/01/1998 Hải Phòng 

4.  Hoàng Văn  Thành Nam 30/11/1989 Bắc Giang 

5.  Nguyễn Vũ Giáp Nam 25/06/2000 Hải Phòng 

Lớp QL Kỹ thuật 2023-1 

1.  Nguyễn Văn Mạnh Nam 26/11/1994 Hải Phòng ThS. Trần 

Minh 

Tuấn 
2.  

Dương Văn Tiền Nam 25/01/1995 Hải Dương 

Lớp KTTT 2023-1 

1.  Nguyễn Trường Giang Nam 01/10/1991 Hà Tĩnh ThS. Trần 

Minh 

Tuấn 
2.  

Phạm Văn Sơn Nam 05/04/2000 Hải Phòng 

Lớp QLSX 2023-1 

1.  Nguyễn Thái Anh Nam 29/07/2000 Hải Phòng 

ThS. Trần 

Minh 

Tuấn 

2.  Bùi Đức Anh Nam 12/06/1998 Hải Phòng 

3.  Nguyễn Minh  Hiếu Nam 04/09/1999 Hải Phòng 

4.  Dương Đức Long Nam 13/10/2000 Hải Phòng 

5.  Đào Anh Tuấn Nam 21/11/1994 Hải Phòng 

6.  Đoàn Thế Mạnh(SV) Nam 08.09.2001 Hải Phòng 
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STT Họ tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nơi sinh 
Cán bộ 

quản lý 

Lớp QLDA 2023-1 

1.  Nguyễn Văn  Chương Nam 07/03/1979 Nam Định 

ThS. Trần 

Minh 

Tuấn 

2.  Đỗ Đức Đức Nam 21/10/1994 Hải Dương 

3.  Lê Đức Duy Nam 20/07/1992 Hải Phòng 

4.  Trần Tuấn Phong Nam 02/11/2000 Hải Phòng 

5.  Quách Trường Sơn Nam 09/05/2000 Hải Phòng 

6.  Trần Văn Thắng Nam 06/07/1990 Hải Phòng 

7.  Ngô Văn Tùng Nam 08/03/2000 Quảng Ninh 

8.  Lê Thanh Xuân Nam 25/06/1986 Hải Dương 

Lớp QLKT 2023-1 lớp 1 

1.  Phạm Nhật Anh Nữ 22/4/2000 Hải Phòng  

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Lại 

Huy Thiện 

 

TS. Đỗ 

Tất Mạnh 

 

2.  Lê Tuyết Quỳnh Anh Nữ 21/11/2000 Hải Phòng 

3.  Phạm Thị Châm Nữ 28/7/1982 Hải Phòng 

4.  Nguyễn Văn Đức Nam 6/10/1983 Hải Phòng 

5.  Trần Đức Dũng Nam 20/6/1995 Hải Phòng 

6.  Nguyễn Hữu Dũng Nam 30/7/1982 Hải Phòng 

7.  Nguyễn Thị Hải Hà Nữ 2/5/1988 Hải Phòng 

8.  Hoàng Thị Thu Hiền Nữ 12/5/1976 Hải Phòng 

9.  Nguyễn Hoàng Hiệp Nam 9/6/1983 Hải Phòng 

10.  Lê Trung Hiếu Nam 10/3/1999 Hải Phòng 

11.  Nguyễn Hữu Huy Nam 11/7/1997 Hải Dương 

12.  Trần Thị Thùy Linh Nữ 8/12/1998 Hải Phòng 

13.  Đinh Hải Long Nam 8/11/1996 Hải Phòng 

14.  Ngô Ngọc Mai Nữ 25/11/1989 Hải Phòng 

15.  Phạm Thành Mạnh Nam 9/3/1999 Hải Phòng 

16.  Nguyễn Sĩ Mạnh Nam 27/6/1989 Hải Phòng 

17.  Nguyễn Hoàng Minh Nam 23/11/1997 Hải Phòng 

18.  Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 31/7/1999 Hải Phòng 

19.  Ngô Thị Tám Nữ 16/9/1987 Hải Phòng 

20.  Phạm Tiến Thành Nam 10/11/1995 Hải Phòng 

21.  Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 12/2/1997 Hải Phòng 

22.  Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 7/9/1998 Hải Phòng 

23.  Nguyễn Thị Đoan Trang Nữ 25/1/1998 Hải Phòng 

24.  Nguyễn Phạm Dương Tùng Nam 24/8/1995 Hải Phòng 

25.  Khúc Thanh Tùng Nam 15/07/1999 Hải Phòng 

26.  Nguyễn Ngọc Trung Nam 16/10/1995 Hải Phòng 

Lớp QLKT 2023-1 lớp 2 

1.  Nguyễn Tuấn Anh Nam 10/11/1983 Hải Phòng  

 

 

 

2.  Nguyễn Quang Anh Nam 19/9/1999 Hải Phòng 

3.  Tạ Hồng Anh Nữ 26/9/2000 Hải Phòng 

4.  Bùi Thị Mai Anh Nữ 23/8/1996 Hải Phòng 
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STT Họ tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nơi sinh 
Cán bộ 

quản lý 

5.  Đặng Thanh Bình Nam 7/10/2000 Hải Phòng  

 

 

 

TS. Lại 

Huy Thiện 

 

TS. Đỗ 

Tất Mạnh 

 

 

 

6.  Vũ Hải Đức Nam 14/6/1994 Hải Phòng 

7.  Hoàng Thùy Dương Nữ 16/10/1998 Hải Phòng 

8.  Hoàng Linh Dương Nam 3/7/1997 Hải Phòng 

9.  Đoàn Thế Hải Nam 21/1/1995 Hải Phòng 

10.  Nguyễn An Hiếu Nam 11/9/1999 Hải Phòng 

11.  Bùi Thu Huyền Nữ 22/09/1991 Hải Phòng 

12.  Nguyễn Đức Linh Nam 18/1/1996 Phú Thọ 

13.  Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 5/5/1998 Hải Phòng 

14.  Phạm Thị Thùy Linh Nữ 18/11/2000 Hải Phòng 

15.  Vũ Đặng Thùy Linh Nữ 4/5/2000 Hải Phòng 

16.  Phạm Bình Minh Nam 22/2/1981 Bắc Giang 

17.  Nguyễn Đức Minh Nam 7/6/1993 Hải Phòng 

18.  Tạ Hữu Quang Nam 22/5/1984 Hải Phòng 

19.  Đào Thị Dạ Thắm Nữ 3/11/1996 Thanh Hóa 

20.  Vũ Thị Phương Thảo Nữ 25/9/1998 Hải Phòng 

21.  Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 17/1/1996 Hải Phòng 

22.  Đào Thị Kiều Trang Nữ 2/6/1997 Thái Bình 

23.  Cao Thị Phương Trinh Nữ 28/8/1996 Hải Phòng 

24.  Hoàng Minh Tuấn Nam 7/9/1999 Hải Phòng 

25.  Ngô Thị Uyên Nữ 26/8/1990 Hải Phòng 

26.  Vũ Thị Vân Nữ 24/2/1994 Hải Phòng 

Lớp QLKT 2023-1 lớp 3 

1.  Trần Thị Diệp  Anh Nữ 27/12/1996 Quảng Ninh  

 

 

 

 

 

 

ThS. Lê 

Thành Lự 

2.  Đồng Thuỳ  Dương Nữ 18/7/1991 Quảng Ninh 

3.  Nguyễn Quang Hà Nam 2/12/1995 Quảng Ninh 

4.  Hà Thị Thu Hằng Nữ 22/8/1986 Quảng Ninh 

5.  Nguyễn  Hoàng Nam 17/11/1991 Thái Bình 

6.  Tạ Nam Hồng Nữ 9/9/1991 Quảng Ninh 

7.  Vũ Nam Hưng Nam 29/7/1981 Quảng Ninh 

8.  Nguyễn Diệu Huyền Nữ 20/1/1994 Quảng Ninh 

9.  Hoàng Thị Ngọc  Lan Nữ 6/8/1992 Quảng Ninh 

10.  Trần Thị Thùy  Linh Nữ 26/07/1992 Quảng Ninh 

11.  Bùi Anh Minh Nam 25/12/1996 Quảng Ninh 

12.  Hoàng Thị Kim Ngân Nữ 8/2/2000 Quảng Ninh 

13.  Lê Thị Thanh Nhàn Nữ 27/11/1998 Quảng Ninh 

14.  Nguyễn Hồng  Nhung Nữ 8/3/1996 Quảng Ninh 

15.  Trần Thị Thu Quyên Nữ 23/2/1987 Quảng Ninh 

16.  Phạm Duy Thắng Nam 17/2/1992 Quảng Ninh 

17.  Nguyễn Hà  Thành Nam 24/12/1988 Quảng Ninh 

18.  Vũ Tiến  Thành Nam 11/11/1996 Quảng Ninh 
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STT Họ tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nơi sinh 
Cán bộ 

quản lý 

19.  Trần Nhật Quỳnh Trang Nữ 30/7/1995 Quảng Ninh 

20.  Nguyễn Thành Trung Nam 14/4/1989 Quảng Ninh 

21.  Nguyễn Thị Hải  Yến Nữ 3/5/1996 Quảng Ninh 

22.  Phạm Hoàng Hải Yến Nữ 18/11/1992 Quảng Ninh 

Lớp QLKT 2023-1 lớp 4 

1.  Đinh Quang  Anh Nam 19/01/1992 Khánh Hòa  

 

 

 

 

 

 

TS. Đỗ 

Tất Mạnh 

 

 

2.  Trần Trọng Bình Nam 2/2/1982 Nam Định 

3.  Lê Công  Bộ Nam 27/12/1987 Hưng Yên 

4.  Nguyễn Trọng Đạt Nam 13/10/1992 Hưng yên 

5.  Tạ Trung Đức Nam 15/11/1991 Hải Phòng 

6.  
Trần Bảo Dương Nam 21/09/1997 

TP. Hồ Chí 

Minh 

7.  Ngô Thành Duy Nam 05/03/1997 Khánh Hòa 

8.  Dương Thị Thu Hằng Nữ 23/03/1983 Ninh Bình 

9.  Đàm Trung Hiếu Nam 01/06/1987 Hải Phòng 

10.  Trịnh Quang Hiệu Nam 26/08/1987 Nam Định 

11.  Phạm Văn Hùng Nam 20/11/1985 Thanh Hóa 

12.  Đinh Thị Khuy Nữ 04/07/1993 BắcNinh 

13.  Nguyễn Hải Liên Nam 08/06/1981 Thanh Hóa 

14.  
Đỗ Thị Tuyết Loan Nữ 09/08/1976 

TP. Hồ Chí 

Minh 

15.  Nguyễn Trường Sơn Nam 30/11/1991 Nghệ An 

16.  Nguyễn Văn Sơn Nam 08/12/1986 Thanh Hoá 

17.  Đinh Xuân Tám Nam 27/10/1975 Thái Bình 

18.  Lưu Thị Tâm Nữ 12/10/1982 Thanh Hóa 

19.  Lại Như Thanh Nam 25/4/1977 Thái Bình 

20.  
Nguyễn Tài Thiện Nam 29/01/1997 

TP. Hồ Chí 

Minh 

21.  Đỗ Minh Tiến Nam 11/01/1985 Hải Phòng 

22.  Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 21/1/1996 Hải Phòng 

23.  Cao Thị Thùy Trang Nữ 19/08/1985 Hải Dương 

24.  
Nguyễn Tuyết Mai Trinh Nữ 02/01/1990 

TP. Hồ Chí 

Minh 

25.  Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 10/05/1977 Hải Phòng 

Lớp QLTC 2023-1 

1.  Quách Anh Đức Nam 24/04/1983 Hải Phòng  

ThS. Lê 

Thành Lự 
2.  Phan Tuấn Lực Nam 22/06/1995 Hải Phòng 

3.  Trần Mai Thu Nữ 04/09/1999 Hải Phòng 

4.  Hoàng Hải Phúc(SV) Nam 07.01.2001 Hải Phòng 

Lớp QLVT 2023-1 

1.  Nguyễn Đình Dương Nam 26/08/1995 Hải Phòng  

 2.  Nguyễn Lê Minh Hiếu Nam 12/05/1998 Hà Nội 
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STT Họ tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nơi sinh 
Cán bộ 

quản lý 

3.  Lê Thị Hồng Ngọc Nữ 18/09/2000 Hải Phòng  

ThS. Trần 

Minh 

Tuấn 

 

 

 

4.  Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 17/05/2000 Hải Phòng 

5.  Hoàng Thu Trang Nữ 05/07/2000 Hải Phòng 

6.  Đoàn Quốc Việt Nam 23/03/1999 Hải Phòng 

7.  Nguyễn Đình Dương Nam 26/08/1995 Hải Phòng 

8.  Phạm Thị Thiên Trang(SV) Nữ 05.10.2001 Hải Phòng 

9.  Đỗ Mai Anh(SV) Nữ 06.04.2001 Hải Phòng 

 

Tổng số: 142 học viên và 04 sinh viên. 

 


